
SỞ TÀI CHÍNH QII-2022-BDU

TỈNH BÌNH DƯƠNG

STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ

Đặc điểm kinh tế, kỹ 
thuật, quy cách

Đơn vị 
tính

Loại giá
Tháng 

01/2022
Tháng 

02/2022
Tháng 
3/2022

Tháng 
4/2022

Tháng 
5/2022

Tháng 
6/2022

Nguồn 
thông tin

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (12) (13)

IV 4

35 40.001 Xi măng PCB30 bao 50kg đ/bao Nhà máy          62.000          64.000        71.364          71.364        72.685        72.685 
Xi măng Hà Tiên - 

Kiên Giang

36 40.002 Thép xây dựng Thép cuộn D6-8mm đ/kg Bán lẻ          16.818          18.636        19.455          19.455        18.056        17.407 Thép Pomina

37 40.003 Cát xây

Mua rời dưới 2m3/lần, 
tại nơi cung ứng 
(không phải nơi khai 
thác)

đ/m3 Bán lẻ        310.000        360.000      360.000        360.000      330.000      340.000 Cát Dầu Tiếng

38 40.004  Cát vàng

Mua rời dưới 2m3/lần, 
tại nơi cung ứng 
(không phải nơi khai 
thác)

đ/m3 Bán lẻ        400.000        430.000      430.000        430.000      390.000      400.000 Cát Dầu Tiếng

39 40.005 Cát đen đổ nền

Mua rời dưới 2m3/lần, 
tại nơi cung ứng 
(không phải nơi khai 
thác)

đ/m3 Bán lẻ        180.000        200.000      210.000        210.000      210.000      210.000 Cát Dầu Tiếng

40 40.006  Gạch xây

Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 
10 x dài 22, loại 1, mua 
rời tại nơi cung ứng 
hoặc tương đương

đ/viên Nhà máy              800               850             900              900             900          1.020 
Gạch 8x8x18 

Tuynel Bình Phú

41 40.007  Ống nhựa Phi 90 loại 1 đ/m Nhà máy 49.727 52.213 52.213 52.213 52.213 52.213
Ống nhựa Đạt 

Hòa

42 40.008  Gas đun
Loại bình 12kg (không 
kể tiền bình)

đ/kg Bán lẻ 455.000 471.000 471.000 527.000 498.000 467.000
Thu thập 
trực tiếp

Petrolimex

43 40.009  Nước sạch sinh hoạt

  Nước sạch dùng cho 
sinh hoạt các hộ dân cư 
đô thị. Công ty Cổ 
phần Nước - Môi 
trường Bình Dương

đ/m3 Bán lẻ 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
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